
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:  Các cơ sở kinh doanh thuốc. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam có kế hoạch đấu thầu mua thuốc phục vụ nhu 

cầu khám chữa bệnh tại đơn vị.  

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch của gói thầu, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam kính mời các cơ sở kinh doanh thuốc gửi báo giá sản phẩm đang kinh doanh 

theo thông tin cụ thể trong danh mục gửi kèm. 

Giá báo phải bao gồm thuế VAT, tất cả phí và chi phí khác. 

Các cơ sở kinh doanh quan tâm, gửi 03 bản báo giá và 01 bản Scan gửi qua 

Email: dsphamhuynh@gmail.com trước 17 giờ 00 phút ngày 14/10/2022. 

Địa điểm tiếp nhận: Ds Huỳnh,  Khoa Dược –VT TTB y tế, Trung tâm Y tế 

huyện Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại: 0989.839.866   

Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày kể từ ngày 14/10/2022.  

Vậy, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam trân trọng kính mời các cơ sở kinh doanh 

thuốc quan tâm báo giá./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng DS&TT (đăng Wedsite), 

- Lưu: VT; KD.                     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Vũ Trí Quý 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NAM 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Lục Nam, ngày          tháng  10  năm 2022 



DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày          /10/2022 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam) 
 

Stt 

Stt 

theo 

TT30 

Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng, 

dạng 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

Giá báo 

(có 

VAT) 

Thành 

tiền (có 

VAT) 

Ghi 

chú 

1 56 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
4 

1.000mg/

100ml 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 
Chai 10.000    

2 56 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
1 500mg Uống Viên nén Viên 300.000    

3 172 Ampicillin + Sulbactam 4 
500mg + 

250mg 
Tiêm 

Bột pha 

tiêm 
Lọ 20.000    

4 222 Tinidazol 2 
500mg/1

00ml 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 
Chai 7000    

5 277 Aciclovir 2 200mg Uống Viên Viên 20.000    

6 450 Heparin (natri) 1 
5.000UI/

ml, 5ml 
Tiêm Thuốc tiêm Lọ 3.000    



7 478 Erythropoietin alfa 4 
2.000UI/

1ml 

Tiêm/ 

Tiêm 

tuyền 

Dung dịch 

tiêm 
Lọ 2.800    

8 505 Bisoprolol fumarate 2 2,5mg Uống 
Viên nén 

bao phim 
Viên 150.000    

9 574 Lovastatin 4 10mg Uống Viên Viên 100.000    

10 571 Fenofibrat 2 300mg Uống Viên nang Viên 100.000    

11 676 Esomeprazol 4 40mg Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Lọ 6.000    

12 678 Rabeprazol natri 2 20mg Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
Lọ 2.000    

13 775 Gliclazide + Metformin 3 
80mg + 

500mg 
Uống Viên Viên 200.000    

14 782 
Insulin người tác dụng 

nhanh, ngắn 
1 

1.000IU/

10ml 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Lọ 1700    

15 782 
Insulin người tác dụng 

nhanh, ngắn 
5 

400IU/10

ml 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Lọ 1.000    



16 784 

Insulin trộn, hỗn hợp 

(Mixtard-acting, Dual-

acting) 

5 

400IU/10

ml; Tỷ lệ 

30/70 

Tiêm Thuốc tiêm Lọ 1.500    

17 784 

Insulin trộn, hỗn hợp 

(Mixtard-acting, Dual-

acting) 

2 

1.000IU/

10ml; tỷ 

lệ 30/70 

Tiêm 
Hỗn dịch 

tiêm 
Lọ 7.000    

18 978 

Natri clorid + kali 

clorid + natri citrat + 

glucose khan + Kẽm 

Gluconat 

4 

520mg + 

300mg + 

580mg + 

2700mg 

+ 17,5 

mg 

Uống 
Bột pha 

uống 
Gói 30.000    

19 990 Natri clorid 1 
0,9%/500

ml 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 
Chai 25000    

20 990 Natri clorid 4 
0,9%/100

ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai 5.000    

 Tổng số: 20 danh mục. 


		quyvt_ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn
	2022-10-11T16:29:14+0700


		2022-10-11T17:15:42+0700


		2022-10-11T17:16:13+0700


		ttyt_lucnam@bacgiang.gov.vn
	2022-10-11T17:17:11+0700




